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Câu 08PB-314. Cho hai điểm  và  cùng nằm trên một đường sức từ của điện trường do một điện 

tích điểm đặt tại  gây ra. Biết cường độ điện trường tại  là  và tại  là   Cường 

độ điện trường tại một điểm  có khoảng cách  thỏa mãn  là 

​ A.  ​ B.  ​ C.  ​ D.   

Câu 08PB-322. Cho phản ứng nhiệt hạch: , biết độ hụt khối của  và  lần 

lượt là  và . Nước trong tự nhiên có khối lượng riêng là  và lẫn 

; cho . Nếu toàn bộ  được tách ra từ  nước 

trong tự nhiên làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng tỏa ra là 

​ A.  ​ ​ B.   

​ C.  ​ ​ D.   

Câu 08PB-332. Để đo tốc độ truyền sóng  trên mặt chất lỏng, người ta cho nguồn dao động theo 

phương thẳng đứng với tần số  chạm vào mặt chất lỏng để tạo thành các vòng tròn 

đồng tâm lan truyền ra xa. Đo khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp trên cùng một phương truyền sóng 

thì thu được kết quả  Tốc độ truyền sóng trên sợi dây  là 

​ A.  ​ ​ B.  

​ C. ​ ​ D.  

Câu 08PB-342. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Việt Nam thì giới hạn tối đa cho 

phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường là  (từ  đến ). Tại một xã ở Hoài Đức, Hà 

Nội có một xưởng hàn xì sắt thép hoạt động ngày đêm, mức cường độ âm đo được với những hộ dân cách 

đó khoảng  lên đến . Các cư dân trên địa bàn xã đã khiếu nại yêu cầu chuyển xưởng trên 
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ra xa khu dân cư. Để đảm bảo tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến cư dân trong xã, xưởng trên phải di 

chuyển khỏi vị trí ban đầu một đoạn là 

​ A.  ​ B.  ​ C.  ​ D.   

Câu 08PB-351. Đoạn mạch  gồm điện trở thuần  và tụ điện mắc vào điện áp xoay chiều 

 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua  là  và dòng điện này lệch 

pha  so với điện áp trên mạch  Mắc nối tiếp mạch  với đoạn mạch  để tạo thành đoạn 

mạch  rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp  nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua 

mạch là  và điện áp hai đầu  vuông pha với điện áp hai đầu  Công suất tiêu thụ trên đoạn 

mạch  là 

​ A.  ​ B.  ​ C.  ​ D.   

Câu 08PB-364. Đặt điện áp  vào hai đầu 

đoạn mạch như hình vẽ, trong đó điện trở  và cuộn cảm 

thuần  không đổi, tụ điện  có điện dụng thay đổi 

được. Sự phụ thuộc của số chỉ vôn kế  và  theo điện 

dung  được biểu diễn như đồ thị hình bên. Biết 

. Tỉ số  là 

​ A.  ​ B.   

​ C.  ​ D.   

 

Câu 08PB-374. Cho hai mạch dao động LC lí tưởng có cùng tần số. Điện tích cực đại của tụ ở mạch thứ 

nhất và thứ hai lần lượt là  và  thỏa mãn . Tại một thời điểm mạch thứ nhất 

có điện tích và cường độ dòng điện là  và , mạch thứ hai có điện tích và cường độ dòng điện là  

và  thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là 
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​ A.  ​ B.  ​ C.  ​ D.   

Câu 08PB-384. Hai vật dao động điều hòa trên hai trục tọa độ  và  vuông góc với nhau (  là vị 

trí cân bằng của cả hai vật). Biết phương trình dao động của hai vật là  và 

. Khi vật thứ nhất có li độ  và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách 

giữa hai vật là 

​ A.  ​ B.  ​ C.  ​ D.   

Câu 08PB-394. Trên một sợi dây  căng ngang, hai 

đầu cố định đang có sóng dừng với tần số  xác định. 

Gọi  và  là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng 

cách  lần lượt là  và . Hình vẽ mô 

tả hình dạng sợi dây tại thời điểm  (đường 1) và 

  (đường 2). Tại thời điểm , li độ của 

phần tử dây ở  bằng biên độ của phần tử dây ở  và 

tốc độ của phần tử  

 

dây ở  là . Tại thời điểm , vận tốc của phần tử dây ở  là 

​ A.  ​ B.  ​ C.  ​ D.   

Câu 08PB-402. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí 

nghiệm có 2 loại bức xạ  và  với , thì trong khoảng giữa hai 

vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng có bước sóng  Lần thứ 2, 

ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ  và , với  khi đó trong khoảng giữa 

2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm quan sát được bao nhiêu vân sáng? 
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​ A. 25.​ B. 23.​ C. 21.​ D. 19. 

 

 

 Trang 4 
 



 
  
 

Đáp án 

1-C 2-B 3-A 4-D 5-C 6-D 7-B 8-A 9-A 10-A 

11-A 12-C 13-B 14-C 15-D 16-A 17-D 18-D 19-D 20-C 

21-B 22-D 23-A 24-A 25-C 26-C 27-A 28-C 29-A 30-B 

31-D 32-B 33-B 34-B 35-A 36-D 37-D 38-D 39-D 40-B 

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

  

Câu 08PB-31: Đáp án D 

Ta có:   

  

  

Câu 08PB-32: Đáp án B 

Phương trình phản ứng   

Năng lượng tỏa ra của một phản ứng: 

  

Khối lượng của  nước tự nhiên là   

 trong số này có lẫn  chất . 

Số hạt  trong 150 g chất  là:  hạt. 

Với số hạt này có thể tạo ra số phản ứng là  phản ứng. 

Năng lượng thu được là   

Câu 08PB-33: Đáp án B 

Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là   
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Ta có   

 Sai số tương đối của phép đo   

Câu 08PB-34: Đáp án B 

Gọi  là công suất của nguồn âm tại xưởng hàn xì, ta có: 

  

Với công suất phát âm này, cần dịch chuyển xưởng ra xa vị trí ban đầu một đoạn  để mức cường độ âm 

ở vị trí cách nguồn khoảng  có mức cường độ âm tối đa là   

  

  

Câu 08PB-35: Đáp án A 

+ Tổng trở của mạch    

+ Tổng trở của mạch    

Vì  vuông pha với   
 

  

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch : 

  

Câu 08PB-36: Đáp án D 

Từ đồ thị ta có:   
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Để đơn giản, ta chọn   

+ Mặt khác:   

, với  là giá trị của dung kháng để điện áp hiệu dụng trên tụ là cực đại. 

  

  

+ Vậy ta có tỉ số:   

Câu 08PB-37: Đáp án D 

Ta có:   

Mặt khác:  

  

  

Kết hợp với 

  

  

Câu 08PB-38: Đáp án D 
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Độ lệch pha giữa hai dao động:   

Biểu diễn trên đường tròn vị trí vật thứ nhất có li độ  và đang 

đi theo chiều âm như hình vẽ. 

  

  

Vật 1 dao động trên trục  với quỹ đạo   

Vật 2 dao động trên trục  với quỹ đạo   

Khi vật thứ nhất có li độ  và đang đi theo chiều âm thì 

khoảng cách giữa hai vật là: 

  

 

 

 

Câu 08PB-39: Đáp án D 

Từ độ thị ta thấy:   

  

  

  

 

Do  là nút nên  là bụng sóng,  cùng một bó sóng nên dao động cùng pha,  dao động ngược 

chiều với  và   

Phương trình sóng dừng tại điểm cách nút một khoảng  có dạng: 
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Biên độ sóng tại : 

    

Do đó nếu  thì   

Tại thời điểm   

  

Phương trình sóng tại   

Tại thời điểm   

Lúc này vận tốc của phần tử dây tại  là: 

  

Biến đổi lượng giác: 

  

  

Câu 08PB-40: Đáp án B 

+ Lần thứ nhất: Sử dụng 2 bức xạ  và   

Kể luôn 2 vân sáng trùng thì có 8 vân sáng của   
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 Vị trí trùng nhau của 2 vân sáng là:   

Gọi  là số khoảng vân của , ta có:   

  

  

+ Lần thứ 2, sử dụng 3 bức xạ:   

Xét vân sáng trùng gần vân sáng trung tâm nhất. 

Khi 3 vân sáng trùng nhau   

  

Giữa vân trung tâm và vân trùng màu gần vân trung tâm nhất có 

8 vân sáng của  (  từ 1 đến 8) 

6 vân sáng của  (  từ 1 đến 6) 

11 vân sáng của  (  từ 1 đến 11) 

Tổng số vân sáng giữa hai vân trùng này là   

Trong đó có 2 vị trí trùng của  và  (với ,  và ) 

Tổng số vân sáng giữa vân trung tâm và vân trùng màu gần vân trung tâm nhất là  vân. 
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